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TT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan  

Đơn 

vị tính 

Số lượng / 

Khối 

lượng 

Ghi 

chú 

01 

Cột sắc ký lỏng 

InertSustain C18 

Hãng SX: GL 

Sciences - Nhật 

Bản. 

- Kích thước: 150mm x 4.6mm, 5µm. 

- USP: L1 

- Carbon Loading: 14% 

- End - capping: Yes 

- pH Range: 1 - 10 

Cái 01  

02 

Cột sắc ký lỏng 

InertSustain C8 

Hãng SX: GL 

Sciences - Nhật 

Bản 

- Kích thước: 150mm x 4.6mm, 5µm. 

- USP: L7 

- Carbon Loading: 8% 

- End - capping: Yes 

- pH Range: 1 - 10 

Cái 01  

03 

Cột sắc ký lỏng 

InertSustain 

Phenylhexyl Hãng 

SX: GL Sciences 

- Nhật Bản. 

- Kích thước: 250mm x 4.6mm, 5µm. 

- USP: L11 

- Carbon Loading: 9% 

- End - capping: Yes 

- pH Range: 1 - 10 

Bộ 01  

04 

Cột sắc ký lỏng 

InertSustain NH2 

Hãng SX: GL 

Sciences - Nhật 

Bản. 

- Kích thước: 150mm x 4.6mm, 5µm. 

- USP: L8 

- Carbon Loading: 7% 

- End - capping: None 

- pH Range: 2 - 7.5 

Cái 01  
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